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TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1       KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2017 -2018 
THỊ TRẤN CHỢ CHÙA                    MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 1  

                                                               Thời gian:  35 phút 
 

Họ và tên ................................................................... ....................Lớp : 1... 

Ngày kiểm tra :  Ngày         tháng          năm 2017 

Mã phách 

............................................................................................................................................. 
 

Điểm bằng số   Bằng chữ   Chữ kí GK   Mã phách 

 

I/ Phần đọc: Thời gian (Tuỳ thuộc vào sĩ số HS/lớp, 20 tiếng/ph/hs) 

               (Bài 1 và bài 2) Bốc thăm trúng bài nào đọc bài đó 

Bài 1: 

           a) Đọc:                    BÉ Ở NHÀ  

              Nhân lễ rằm, mẹ về thăm quê. Ở nhà, chỉ có bà và bé. Bà rất bận mà 

vẫn chăm bẵm cho bé. 

           b) Đọc phân tích các tiếng trong mô hình sau: 

                                                                                          ~ 

  q  u ê  

 

                            

  b   â n 

                                                 . 

Bài 2: 

a) Đọc:                               

                                                BẠN THÂN 

                      Quang, Quế và Hoa là bạn thân. Nhà ba bạn ở rất gần nhau.  

   Ngày nghỉ, ba bạn rủ nhau đá cầu, tập hát và vẽ tranh. 
         

           b) Đọc phân tích các tiếng trong mô hình sau: 

       ~ 

  v   e  

 

  

   q   u a ng 

 

 

l    ê  

  r   ă m 

  th    â  n 

  h   o a  
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II/  Phần viết:  Thời gian 35 phút 

    1/ Chính tả (7 điểm) :    

                                                    Trăng rằm 

Trăng rằm tỏa sáng khắp sân. Sắp nhỏ các nhà lân cận tụ tập ở sân có tán bàng lấp 

ló sáng trăng. 

 

     2/ Bài tập (3 điểm): 

               Bài 1: Điền c hay k hay q vào chỗ chấm: 

 

       ...ính    ....ận  ;      ...ênh rạch ;  ....ue tính. 

 
             Bài 2: Em hãy gạch chân tiếng có vần  ây 

 

                Nhảy dây   ,   đám mây 

 

               Bài 3: Tìm tiếng trong bài chứa vần oa 

 

....................................................................................................................... 
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     TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1                 KIỂM TRA KÌ I (2017 -2018) 

THỊ TRẤN CHỢ CHÙA                       MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 1  

                                                               Thời gian:  35 phút 
 

Họ và tên .........................................................................................Lớp ...... 

Ngày kiểm tra :  Ngày         tháng          năm 2017 

Mã phách 

............................................................................................................................................. 
 

Điểm bằng số   Bằng chữ   Chữ kí GK   Mã phách 

           

1/ Nghe viết:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Bài tập (2 điểm): 

               Bài 1: Điền c hay k hay q vào chỗ chấm: 

 

       ...ính    ....ận  ;      ...ênh rạch ;  ....ue tính ,   .....ể   .....ả 

 
             Bài 2: Em hãy gạch chân tiếng có vần  ây 

 

                Nhảy dây   ,   đám mây 



 

 4 

 

Bài 3: Tìm tiếng trong bài chứa vần oa 

 

....................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI I 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018 

                        CÁCH TIẾN HÀNH – THANG ĐIỂM – ĐÁP ÁN 

A/ Phần đọc: 

     1) Thời gian:   (Tuỳ thuộc vào sĩ số của lớp) 

     2) Cách thức: - Học sinh bốc thăm trúng bài nào đọc bài đó) 

- Kiểm tra từng học sinh. Tốc độ đọc tối thiểu 20 tiếng/ph/em. 

- Học sinh đọc trơn đoạn văn, đọc đúng, rõ ràng từng tiếng, từ và biết ngắt câu. 

Nếu học sinh đọc chưa đúng tiếng nào giáo viên cho phép học sinh đọc lại (đọc phân tích) 

tiếng đó. 

- Giáo viên ghi lại thời gian đọc của học sinh và ghi các lỗi học sinh cần khắc phục vào 

mục lưu ý trong bảng tổng hợp để sau đó tính điểm. 

    3) Thang điểm-đáp án: 

a) Bài đọc (8điểm) 

- Đọc đúng ( đúng tiếng, ngắt hơi đúng, lưu loát tốc độ tối thiểu 20 tiếng/ph/hs.  

- Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm. 

b) Đọc phân tích các tiếng trông mô hình (2 điểm) 

  Đọc đúng 1 mô hình được 0,5 điểm 

Lưu ý: (Học sinh chỉ tay vào mô hình tiếng, đọc phân tích và xác định loại âm) 

 B/ Phần viết  (10 điểm) 

1/ Thời gian:   35 phút 

2/ Cách thức:   Kiểm tra tập thể, giấy A4 có kẻ ô li.  

     a. Chính tả nghe viết: 

     Giáo viên đọc cho học sinh nghe bài viết 1 lần. 

     Giáo viên đọc cho học sinh viết từng từ, cụm từ. 

     Giáo viên đọc cho học sinh soát lại sau khi viết xong. 

     b. Bài tập:   Học sinh làm vào giấy có in sẵn. 

     3/ Thang điểm-đáp án: 

a. Chính tả:  (7 điểm) 

- Tốc độ viết đạt yêu cầu. (2đ) 

- Viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ. (2đ) 

- Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi. (2đ) 

- Trình bày đúng quy định, sạch đẹp. (1đ) 

b. Bài tập  (3 điểm) 
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Bài 1:( 1đ) Từ điền đúng được 0,25điểm 

Kính cận, kênh rạch, que tính, kể cả. 

Bài 2: ( 1đ) Gạch đúng mỗi tiếng được  0,5 điểm 

     Bài 3: ( 1đ)Tìm được tiếng tỏa được 1 điểm 

 

 

 


